
Pfizer AstraZeneca

TỔNG CỘNG            44.460            100.000   

TP Hà Tĩnh              2.472                     700 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thành phố                   54                        -   

Tổng              2.526                   700   

TX Hồng Lĩnh              1.566                  3.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thị xã                     6                        -   

Tổng              1.572                3.000   

TX Kỳ Anh              2.154                  4.000 

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã                   72                        -   

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thị xã                   12                      -     

Người lao động tại các doanh nghiệp thuộc KKT Vũng Áng (BQL Khu 

Kinh tế tỉnh quản lý và đề xuất bao gồm Formosa Nhiệt điện Vũng Áng)
                   -                11.000   

Tổng              2.238              15.000   

Huyện Nghi Xuân              2.844                  8.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   12                        -   

Tổng              2.856                8.000   

Huyện Can Lộc              4.602                10.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   18                        -   

Tổng              4.620              10.000   

Huyện Thạch Hà              4.368                  9.310 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   18                        -   

Tổng              4.386                9.310   

Huyện Đức Thọ              4.266                  7.000 

Dự kiến phân bổ (liều)
STT Địa phương, đơn vị
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Phụ lục: Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 23 cho người từ 18 tuổi trở lên

(Kèm theo Kế hoạch số 107/KH-SYT ngày 10/01/2022 của Sở Y tế)
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Cơ sở thực hiện tiêm chủng

BVĐK thành phố và các điểm tiêm 

khác do UBND thành phố quyết định

TTYT TX Hồng Lĩnh và các điểm 

tiêm khác do UBND thị xã quyết định

BVĐK TX Kỳ Anh và các điểm tiêm 

khác do UBND thị xã quyết định

TTYT huyện Nghi Xuân và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

TTYT huyện Can Lộc và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

TTYT huyện Thạch Hà và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

BVĐK huyện Đức Thọ và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định



Ban Chỉ huy Quân sự huyện                   12                        -   

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   12                        -   

Tổng              4.290                7.000   

Huyện Hương Sơn              3.984                  9.500 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   12                        -   

Tổng              3.996                9.500   

Huyện Hương Khê              3.894                10.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   18                        -   

Tổng              3.912              10.000   

HuyệnVũ Quang              1.812                  3.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                     6                        -   

Tổng              1.818                3.000   

Huyện Lộc Hà              3.390                  4.850 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   18                        -   

Tổng              3.408                4.850   

Huyện Cẩm Xuyên              4.800                  9.640 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện                 216                        -   

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                   12                        -   

Tổng              5.028                9.640   

Huyện Kỳ Anh              3.804                10.000 

Chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện                     6                        -   

Tổng              3.810              10.000   
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BVĐK huyện Đức Thọ và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

TTYT huyện Hương Sơn và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

BVĐK huyện Hương Khê và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

TTYT huyện Vũ Quang và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà và 

các điểm tiêm khác do UBND huyện 

quyết định

BVĐK huyện Cẩm Xuyên và các điểm 

tiêm khác do UBND huyện quyết định

TTYT huyện Kỳ Anh và các điểm tiêm 

khác do UBND huyện quyết định
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